	

	
	Phụ lục số:5

KẾ HOẠCH KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016- 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 41/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2016 của HĐND tỉnh Phú Yên)

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Mục tiêu chi
	Tổng số
	Chia theo các năm
	Ghi chú

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	Hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, tuyên truyền XKLĐ
	4.000
	800
	800
	800
	800
	800
	 

	1.1
	 Ngân sách Trung ương hỗ trợ
	3.500
	700
	700
	700
	700
	700
	 

	1.2
	 Ngân sách Tỉnh 
	500
	100
	100
	100
	100
	100
	

	2
	Vốn vay để giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.
	
	110.984
	123.484
	135.984
	148.484
	160.984
	 

	 2.1
	Vốn Trung ương do địa phương quản lý
	
	82.484
	85.484
	88.484
	91.484
	94.484
	 

	 2.1a
	- Vốn  bổ sung mới
	15.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	 

	
	- Vốn cuối kỳ trước chuyển sang
	
	79.484
	82.484
	85.484
	88.484
	91.484
	

	2.2
	Ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH
	
	28.500
	38.000
	47.500
	57.000
	66.500
	

	2.2a
	- Ngân sách tỉnh bổ sung mới
	25.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	

	2.2b
	- Ngân sách huyện, TX, TP bổ sung mới
	22.500
	4.500
	4.500
	4.500
	4.500
	4.500
	

	
	- Vốn cuối kỳ trước chuyển sang
	
	19.000
	28.500
	38.000
	47.500
	57.000
	

	3
	Nâng cao năng lực các Trung tâm Dịch vụ việc làm
	1.500
	300
	300
	300
	300
	300
	

	
	Hỗ trợ sàn giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng
	1.500
	300
	300
	300
	300
	300
	

	
	- Ngân sách Trung ương hỗ trợ
	1.200
	240
	240
	240
	240
	240
	

	
	- Ngân sách Tỉnh
	300
	60
	60
	60
	60
	60
	

	4
	Phát triển hệ thống thông tin thị trường LĐ
	4.500
	900
	900
	900
	900
	900
	

	4.1
	Thu thập cung lao động hằng năm, dự báo thị trường lao động
	3.000
	600
	600
	600
	600
	600
	

	
	Ngân sách Trung ương hỗ trợ
	2.500
	500
	500
	500
	500
	500
	


	
	Ngân sách Tỉnh
	500
	100
	100
	100
	100
	100
	

	4.2
	Thu thập thông tin, khai thác cầu lao động hằng năm
	1.500
	300
	300
	300
	300
	300
	

	
	Ngân sách Trung ương hỗ trợ
	1.000
	200
	200
	200
	200
	200
	

	
	Ngân sách Tỉnh
	500
	100
	100
	100
	100
	100
	

	5
	Hỗ trợ lao động di cư và hỗ trợ tạo việc làm
	1.500
	300
	300
	300
	300
	300
	

	5.1
	Hỗ trợ lao động di cư
	500
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	
	Ngân sách  Trung ương hỗ trợ
	500
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	Ngân sách Tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5.2
	Hỗ trợ tạo việc làm, lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp
	1.000
	200
	200
	200
	200
	200
	

	
	Ngân sách Trung ương hỗ trợ
	1.000
	200
	200
	200
	200
	200
	

	
	Ngân sách  Tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Nâng cao năng lực cán bộ việc làm và hoạt động truyền thông, giám sát đánh giá chương trình
	1.850
	370
	370
	370
	370
	370
	

	6.1
	Nâng cao năng lực cán bộ việc làm
	600
	120
	120
	120
	120
	120
	

	
	Ngân sách Trung ương hỗ trợ
	500
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	Ngân sách Tỉnh
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	

	6.2
	Hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc chương trình
	750
	150
	150
	150
	150
	150
	

	
	Ngân sách Trung ương hỗ trợ
	500
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	Ngân sách Tỉnh
	250
	50
	50
	50
	50
	50
	

	6.3
	Hoạt động giám sát đánh giá chương trình
	500
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	
	Ngân sách Trung ương hỗ trợ
	250
	50
	50
	50
	50
	50
	

	
	Ngân sách Tỉnh
	250
	50
	50
	50
	50
	50
	

	
	TỔNG CỘNG (1+2.1a+2.2a+2.2b+3+4+5+6)

 Trong đó:
	75.850
	15.170
	15.170
	15.170
	15.170
	15.170
	

	
	Ngân sách Trung ương hỗ trợ
	25.950
	5.190
	5.190
	5.190
	5.190
	5.190
	

	
	Ngân sách Địa phương
	49.900
	9.980
	9.980
	9.980
	9.980
	9.980
	 


